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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 117/4A, Đường Lê Hồng Phong, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, 
Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

30/05/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÚC TÂN 

3702468443

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY 
DỰNG PHÚC TÂN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC TAN CONSTRUCTION TRADING 
INVESMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ vàng miếng)

4662(Chính)

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tấm lợp nhựa. Bán buôn hóa chất sử dụng 
trong công nghiệp

4669

4. Bán buôn tổng hợp 4690

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4752

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Xây dựng nhà các loại 4100

9. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

13. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

14. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

15. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn sắn lát

4620

17. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn bột mì; bán buôn thực phẩm

4632

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ

4773

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

23. Cho thuê xe có động cơ 7710

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

25. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG THỊ 
MỸ HẰNG

Đức Thuận, Xã Đức 
Mạnh, Huyện Đắk 
Mil, Tỉnh Đắk Nông, 
Việt Nam

1.800.000.000 60,000 245141432

2 HOÀNG THỊ 
NHÂM

Số 176/24/24, Đường 
Bùi Văn Ba, Phường 
Tân Thuận Đông, 
Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

1.200.000.000 40,000 025202526

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       245141432
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đức Thuận, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk 
Nông, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 176/24/24, Đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ MỸ HẰNG Nữ

05/10/1991 Kinh Việt Nam

08/10/2010 Công an Đắk Nông

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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